
Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

1 2

Cử nhân sư phạm Giáo dục thể chất hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng ngoại ngữ tương đương 

bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Giáo 

dục thể chất

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

1 1

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử

nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu

học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban

hành.

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

Bổ sung để đủ 

biên chế

1 1

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử

nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu

học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban

hành.

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

Điều chỉnh giảm 

01, tiếp nhận 01 

GV

1 1

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử

nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu

học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban

hành.

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

Điều chỉnh giảm 

01 do đã tiếp 

nhận 01 GV

2 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành 

thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp trung 

cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ 

bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên 

ngành thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền cấp

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Thư viện

Thư viện viên hạng 

IV
V.10.02.07

2. PHƯỜNG LÝ VĂN LÂM

Trường Tiểu học Lý Văn Lâm (Biên chế được giao 50 , biên chế hiện có 46 , cần tuyển 01)

Trường Tiểu học Hưng Mỹ 1 (Biên chế được giao 64  biên chế hiện có 57 cần tuyển 05)

3. XÃ HƯNG MỸ

Trường Tiểu học Nguyễn Tạo  (Biên chế được giao 45, biên chế hiện có 42, cần tuyển 03)

1. PHƯỜNG AN XUYÊN

PHỤ LỤC

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC 

TRONG CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG NĂM 2025

(Kèm theo Thông báo số              /TB-SGDĐT ngày       /11/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

TT
Số lượng 

cần tuyển

Trình độ chuyên môn Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú



2

Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học
TT

Số lượng 

cần tuyển

Trình độ chuyên môn Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú

3 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành 

hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - 

lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. 

Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên 

chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền 

cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

4 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

5 1
Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên 

ngành kế toán, kiểm toán, tài chính
Kế toán

Kế toán viên trung 

cấp
06.032

1 1

Cử nhân sư phạm Địa lý hoặc cử nhân chuyên

ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp

vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn

 Địa lý

Giáo viên THCS 

hạng III
V.07.04.32

Điều chỉnh giảm 

3 vị trí do đơn vị 

nhầm

1 1
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Điều chỉnh giảm 

01 do tiếp nhận 

01 GV

2 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành 

hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - 

lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. 

Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên 

chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền 

cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

1 1
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Bổ sung do tổng 

hợp thiếu

1 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành 

hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - 

lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. 

Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên 

chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền 

cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

5. XÃ NGUYỄN VIỆT KHÁI

6. XÃ NGUYỄN PHÍCH

Trường Tiểu học Vương Nhị Chi (Biên chế được giao: 23, biên chế hiện có: 22, cần tuyển: 01)

4. XÃ QUÁCH PHẨM

Trường Mẫu giáo Hương Giang (Biên chế được giao 12, biên chế hiện có 11, cần tuyển 01)

Trường THCS Quang Trung (Biên chế được giao 53,  biên chế hiện có 52, cần tuyển 01 vị trí)

Trường Mẫu giáo Quách Phẩm Bắc (Biên chế được giao 20 biên chế hiện có 18 , cần tuyển 02)
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Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học
TT

Số lượng 

cần tuyển

Trình độ chuyên môn Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú

2 0

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành 

hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, 

lĩnh vực công tác.

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực 

ngoại ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Quản trị công sở

Chuyên viên về 

quản trị công sở
01.003

Không tuyển do 

đã tiếp nhận

1 2
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Điều chỉnh tăng 

01, có 01 GV 

chuyển công tác

2 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

1 2
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Điều chỉnh tăng 

01, có 01 GV 

chuyển công tác

2 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành 

hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - 

lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. 

Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên 

chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền 

cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

3 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

1 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

2 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành 

thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp trung 

cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ 

bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên 

ngành thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền cấp

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Thư viện

Thư viện viên hạng 

IV
V.10.02.07

3 7

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử

nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu

học 

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

4 1

Cử nhân sư phạm tiếng Anh trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Tiếng 

Anh

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

Trường Mẫu giáo Hoa Hồng (Biên chế được giao 24, biên chế hiện có 21, cần tuyển 03)

7. PHƯỜNG HIỆP THÀNH

Trường Tiểu học Lê Lợi (Biên chế được giao 29, biên chế hiện có 18, cần tuyển 11)

Trường Mẫu giáo Tuổi Ngọc (Biên chế được giao: 24, biên chế hiện có: 20, cần tuyển: 04)
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Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học
TT

Số lượng 

cần tuyển

Trình độ chuyên môn Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú

5 1
Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên 

ngành kế toán, kiểm toán, tài chính
Kế toán

Kế toán viên trung 

cấp
06.032

Bổ sung, do 

chuyển công tác

1 2
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo viên

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Điều chỉnh tăng 

01 giáo viên, GV 

thôi việc

2 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành 

hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - 

lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. 

Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên 

chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền 

cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

3 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

1 1

Cử nhân sư phạm Giáo dục thể chất hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng ngoại ngữ tương đương 

bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Giáo 

dục thể chất

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 1

Cử nhân sư phạm tiếng Anh trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Tiếng 

Anh

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

3 1

Cử nhân sư phạm Tin học trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp (như công nghệ thông tin,

kỹ thuật máy tính,…) và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Giáo viên môn Tin học 
Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

4 1

Cử nhân sư phạm tiếng Khmer trở lên hoặc cử 

nhân Ngôn ngữ Khmer và có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên dạy tiếng 

Khmer 

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

5 1

Đại học sư phạm Công nghệ trở lên hoặc bằng cử 

nhân chuyên ngành và phù hợp với môn học và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo 

viên tiểu học.

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Công 

nghệ 

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

6 1

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên (hoặc 

có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên 

ngành khác phù hợp với vị trí việc làm giáo vụ)

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo vụ Viên chức giáo vụ V.07.07.21

8. PHƯỜNG GIÁ RAI

Trường Mẫu giáo Phong Thạnh A (Biên chế được giao 20, biên chế hiện có 12, cần tuyển 04)

Trường Tiểu học Giá Rai A (Biên chế được giao 44, biên chế hiện có 36, cần tuyển 07)
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Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học
TT

Số lượng 

cần tuyển

Trình độ chuyên môn Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú

7 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành 

thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp trung 

cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ 

bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên 

ngành thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền cấp

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Thư viện

Thư viện viên hạng 

IV
V.10.02.07

Bổ sung, do nghỉ 

hưu
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